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UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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HðND thành phố Việt Trì năm 2009. 

 
PHẦN II. VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

19-01-2009 Quyết ñịnh số 155/Qð-UBND v/v phê duyệt ñiều chỉnh 
Quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 và Kế hoạch sử 
dụng ñất 5 năm (2006 - 2010) của huyện ðoan Hùng, tỉnh 
Phú Thọ. 34 

05-02-2009 Quyết ñịnh số 241/Qð-UBND v/v phê duyệt ñiều chỉnh 
Quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 và Kế hoạch sử 
dụng ñất 3 năm (2008 - 2010) của huyện Thanh Ba, tỉnh 
Phú Thọ. 42 

05-02-2009 Quyết ñịnh số 272/Qð-UBND về việc ñổi tên, chuyển 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nghiệp thành 
Trung tâm Khuyến công, Tư vấn và Tiết kiệm năng lượng. 48 

09-02-2009 Quyết ñịnh số 278/Qð-UBND về việc công bố công khai 
số liệu dự toán ngân sách năm 2009, số liệu quyết toán 
ngân sách năm 2007. 54 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

20-01-2009 Chỉ thị số 01/CT-UBND v/v Tăng cường công tác vệ sinh 
an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm 
trong dịp Tết Nguyên ñán và lễ hội về nguồn năm 2009. 68 

20-01-2009 Quyết ñịnh số 178/Qð-UBND v/v thành lập Trung tâm 
Công báo- Tin học trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. 71 

20-01-2009 Quyết ñịnh số 179/Qð-UBND v/v Thành lập Trung tâm 
Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ. 72 

03-02-2009 Quyết ñịnh số 225/Qð-UBND v/v ðiều ñộng bổ nhiệm có 
thời hạn chức vụ Phó Giám ñốc Sở xây dựng tỉnh Phú 
Thọ. 74 

05-02-2009 Quyết ñịnh số 242/Qð-UBND v/v Công nhận các phường 
Hùng Vương, Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ ñạt chuẩn 75 
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Quốc gia về y tế giai ñoạn 2001-2010. 

05-02-2009 Quyết ñịnh số 244/Qð-UBND về việc công nhận các xã: 
Ninh Dân, huyện Thanh Ba ñạt chuẩn quốc gia về y tế giai 
ñoạn 2001-2010. 76 

06-02-2009 Quyết ñịnh số 258/Qð-UBND v/v C huyển ñổi Phòng 
Công chứng số I và Phòng Công chứng số II tỉnh Phú Thọ 
từ ñơn vị quản lý Nhà nước thành ñơn vị trực thuộc Sở Tư 
pháp. 77 

06-02-2009 Quyết ñịnh số 259/Qð-UBND về việc thành lập Ban Quản 
lý chợ thành phố Việt Trì. 78 

09-02-2009 Chỉ thị số 03/CT-UBND v/v tăng cường chỉ ñạo ñảm bảo 
ñạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ 
ðông Xuân 2008-2009. 80 

12-02-2009 Quyết ñịnh số 304/Qð-UBND v/v Phê duyệt "Danh mục 
các ñề tài, dự án khoa học-công nghệ cấp Nhà nước và cấp 
tỉnh" thực hiện kế hoạch giai năm 2009. 83 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ 

Số: 277/2009/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Việt Trì, ngày 09 tháng 02 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 

Về việc ban hành quy ñịnh về quản lý chỉ dẫn ñịa lý thuộc tỉnh Phú Thọ 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 103/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Sở hữu trí tuệ; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Khoa học và Công nghệ, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về quản lý chỉ dẫn ñịa lý 
thuộc tỉnh Phú Thọ. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các sở, ban, ngành, cơ quan trực thuộc 
Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các tổ chức, 
cá nhân liên quan căn cứ quyết ñịnh thực hiện. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Kim Hải (ñã ký) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH PHÚ THỌ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ðỊNH  

Về quản lý chỉ dẫn ñịa lý thuộc tỉnh Phú Thọ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 277/2009/Qð-UBND  ngày 09 tháng 02 năm 2009 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ) 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh này quy ñịnh về quản lý và sử dụng chỉ dẫn ñịa lý thuộc tỉnh Phú Thọ 
ñã ñược Nhà nước bảo hộ và chỉ dẫn ñịa lý có tiềm năng ñược bảo hộ. Những nội 
dung khác về quản lý và sử dụng chỉ dẫn ñịa lý không nêu tại Quy ñịnh này thì áp 
dụng theo pháp luật hiện hành. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Quy ñịnh này áp dụng ñối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân 
nước ngoài và các chủ thể khác theo quy ñịnh của pháp luật dân sự (sau ñây gọi 
chung là tổ chức, cá nhân) có các hoạt ñộng liên quan ñến việc quản lý, ñăng ký và sử 
dụng chỉ dẫn ñịa lý thuộc tỉnh Phú Thọ. 

ðiều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy ñịnh này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: 

1. Chỉ dẫn ñịa lý: Là dấu hiệu dùng ñể chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, 
ñịa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể; 

2. Quyền sử dụng chỉ dẫn ñịa lý: Là quyền gắn (in, dán, ñúc, dập hoặc hình thức 
khác) chỉ dẫn ñịa lý ñó trên sản phẩm, bao bì ñựng sản phẩm, phương tiện kinh doanh 
sản phẩm và giấy tờ giao dịch nhằm mua, bán và quảng bá, giới thiệu sản phẩm ñó; 

3. Quyền sở hữu chỉ dẫn ñịa lý: Là quyền của chủ sở hữu ñối với chỉ dẫn ñịa lý, 
bao gồm: Quyền ñăng ký, quyền cho phép ñăng ký chỉ dẫn ñịa lý; quyền quản lý chỉ 
dẫn ñịa lý; quyền trao và thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn ñịa lý và các quyền khác theo 
quy ñịnh của pháp luật; 
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4. Trao quyền sử dụng chỉ dẫn ñịa lý: Là quyết ñịnh của chủ sở hữu hoặc của tổ 
chức ñược chủ sở hữu trao quyền quản lý chỉ dẫn ñịa lý cho phép tổ chức, cá nhân 
sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn ñịa lý ñủ ñiều kiện bảo hộ ñược quyền sử dụng chỉ 
dẫn ñịa lý và thể hiện bằng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn ñịa lý 
cho tổ chức, cá nhân ñó; 

5. Tem chỉ dẫn ñịa lý: Là tem có tên chỉ dẫn ñịa lý, ñược gắn trên ñơn vị sản 
phẩm mang chỉ dẫn ñịa lý và chỉ sử dụng một lần cho từng ñơn vị sản phẩm ñủ ñiều 
kiện bảo hộ; 

6. Tổ chức quản lý nội bộ chỉ dẫn ñịa lý: Là tổ chức tập thể ñại diện cho các 
thành viên sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang chỉ dẫn ñịa lý, ñược thành  lập dưới 
hình thức hợp tác xã, hiệp hội hoặc hình thức khác, theo quy ñịnh của pháp luật. 

7. Chỉ dẫn ñịa lý có tiềm năng ñược bảo hộ: Là sản phẩm có lợi thế, danh tiếng 
và chất lượng ñặc thù gắn với các ñịa danh cụ thể, có khả năng ñược Nhà nước bảo 
hộ quyền sở hữu công nghiệp bằng hình thức chỉ dẫn ñịa lý. 

ðiều 4. Quản lý tem chỉ dẫn ñịa lý 

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy ñịnh nội dung, hình thức và tiêu chuẩn 
chất lượng tem chỉ dẫn ñịa lý; tổ chức, cá nhân ñược trao quyền sử dụng chỉ dẫn ñịa 
lý có trách nhiệm in ấn ñảm bảo nội dung, hình thức, chất lượng ñược duyệt và quản 
lý, sử dụng ñáp ứng yêu cầu theo quy ñịnh. 

Chương II 

NHỮNG QUY ðỊNH CỤ THỂ 

ðiều 5. ðăng ký chỉ dẫn ñịa lý 

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn ñịa lý ñược thực hiện 
quyền ñăng ký chỉ dẫn ñịa lý. Trường hợp tổ chức, cá nhân là thành viên của một tổ 
chức tập thể thì quyền ñăng ký chỉ dẫn ñịa lý thuộc về tổ chức tập thể ñó. 

2. Trong trường hợp cần thiết hoặc không thành lập ñược tổ chức tập thể và 
không có tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm nào ñăng ký thì quyền ñăng ký chỉ dẫn 
ñịa lý thuộc về cơ quan hành chính ñịa phương khu vực ñịa lý mang chỉ dẫn ñịa lý 
hoặc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ và do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 
quyết ñịnh. 

ðiều 6. ðiều kiện trao quyền sử dụng chỉ dẫn ñịa lý 

Tổ chức, cá nhân ñược trao quyền sử dụng chỉ dẫn ñịa lý khi ñáp ứng ñầy ñủ các 
ñiều kiện sau: 

1. ðược thành lập hợp pháp (nếu là tổ chức); 
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2. Tổ chức sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn ñịa lý thuộc khu vực ñịa lý mang 
chỉ dẫn ñịa lý và sản phẩm ñáp ứng ñiều kiện bảo hộ; 

3. Có hồ sơ ñề nghị trao quyền sử dụng chỉ dẫn ñịa lý theo quy ñịnh tại ðiều 7, 
Quy ñịnh này. 

ðiều 7. Hồ sơ ñề nghị trao quyền sử dụng chỉ dẫn ñịa lý 

1. ðối với tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm nhưng không là thành viên của tổ 
chức tập thể, hồ sơ ñề nghị gồm: 

a) ðơn ñề nghị trao quyền sử dụng chỉ dẫn ñịa lý (theo mẫu do Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Phú Thọ lập), có xác nhận của chính quyền cấp xã về sản phẩm ñược 
sản xuất thuộc khu vực ñịa lý mang chỉ dẫn ñịa lý (ñối với ñối tượng là cá nhân thì 
chính quyền cấp xã còn phải xác nhận người ñó không thuộc ñối tượng quy ñịnh tại 
khoản 8, ðiều 8, Quy ñịnh này); 

b) Quyết ñịnh cho phép thành lập tổ chức hoặc giấy chứng nhận ñầu tư, giấy 
chứng nhận ñăng ký kinh doanh do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao); 

c) Cam kết sản xuất sản phẩm theo quy trình sản xuất bắt buộc và chất lượng sản 
phẩm ñảm bảo ñiều kiện bảo hộ; 

d) Mẫu bao bì, nhãn hiệu sản phẩm (nếu có); 

2. ðối với tổ chức tập thể, hồ sơ ñề nghị gồm: 

a) ðơn ñề nghị trao quyền sử dụng chỉ dẫn ñịa lý (theo mẫu do Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Phú Thọ lập); 

b) Quyết ñịnh cho phép thành lập tổ chức tập thể (bản sao); 

c) Cam kết sản xuất sản phẩm theo quy trình sản xuất bắt buộc và chất lượng sản 
phẩm ñảm bảo ñiều kiện bảo hộ; 

d) Quy chế quản lý nội bộ chỉ dẫn ñịa lý của tổ chức tập thể; 

ñ) Mẫu bao bì, nhãn hiệu sản phẩm (nếu có). 

ðiều 8. Thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn ñịa lý 

Quyền sử dụng chỉ dẫn ñịa lý ñã trao cho các tổ chức, cá nhân sẽ bị thu hồi nếu 
thuộc một trong các trường hợp sau: 

1. Không tổ chức sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn ñịa lý liên tục từ 03 (ba) năm 
trở lên kể từ ngày ñược trao quyền sử dụng chỉ dẫn ñịa lý hoặc sản xuất sản phẩm 
không thuộc khu vực ñịa lý mang chỉ dẫn ñịa lý; 

2. Sản phẩm không ñáp ứng ñiều kiện bảo hộ; 

3. Chuyển giao quyền sử dụng chỉ dẫn ñịa lý cho tổ chức, cá nhân khác; 

4. Phạm vi về sử dụng tem chỉ dẫn ñịa lý; 
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5. ðiều kiện tự nhiên, môi trường khu vực ñịa lý mang chỉ dẫn ñịa lý bị thay ñổi 
không thể tạo ra chất lượng sản phẩm ñược bảo hộ; 

6. Tổ chức giải thể hoặc phá sản; 

7. Tổ chức, cá nhân tự nguyện chấm dứt việc sử dụng chỉ dẫn ñịa lý; 

8. Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người ñang chấp hành 
phạt tù hoặc ñang bị tòa án cấm hành nghề kinh doanh; 

9. Người ñã chết hoặc mất tích. 

ðiều 9. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục ñăng ký, trao và thu hồi quyền sử dụng chỉ 
dẫn ñịa lý 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ là cơ quan thực hiện quyền sở hữu chỉ dẫn ñịa 
lý thuộc tỉnh Phú Thọ và cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm, tổ chức tập 
thể hoặc cơ quan hành chính ñịa phương thực hiện quyền ñăng ký chỉ dẫn ñịa lý theo 
quy ñịnh tại ðiều 5, Quy ñịnh này. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ là cơ quan ñược Ủy ban nhân dân 
tỉnh Phú Thọ trao, thực hiện quyền quản lý chỉ dẫn ñịa lý thuộc tỉnh. 

3. Chi cục Tiêu chuẩn - ðo lường - Chất lượng, thuộc Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Phú Thọ là cơ quan kiểm soát chất lượng sản phẩm mang chỉ dẫn ñịa lý 
thuộc tỉnh. 

4. Trình tự, thủ tục cho phép ñăng ký chỉ dẫn ñịa lý 

Tổ chức, cá nhân nêu tại ðiều 5, Quy ñịnh này gửi ñơn xin phép ñăng ký chỉ dẫn 
ñịa lý ñến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ. Trong thời hạn 05 (năm) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận ñơn hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ thẩm 
ñịnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quyết ñịnh việc cho phép (hoặc không cho 
phép) tổ chức, cá nhân ñó ñăng ký chỉ dẫn ñịa lý. Trường hợp ñược Ủy ban nhân dân 
tỉnh Phú Thọ cho phép, tổ chức, cá nhân lập hồ sơ ñăng ký chỉ dẫn ñịa lý theo quy 
ñịnh của pháp luật hiện hành. 

5. Trình tự, thủ tục trao quyền sử dụng chỉ dẫn ñịa lý 

Tổ chức, cá nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy ñịnh tại ðiều 7, Quy ñịnh này, 
ñến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ. Trong thời gian 10 (mười) ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ tổ 
chức thẩm ñịnh ñể trao quyền (hoặc từ chối trao quyền) sử dụng chỉ dẫn ñịa lý. 
Trường hợp từ chối, thì phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết. 

6. Trình tự, thủ tục thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn ñịa lý 

a) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược ñơn ñề nghị 
thu hồi, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ phải tổ chức kiểm tra ñể thu hồi 


